
 

Tiếng Nước Tôi 1                                                                              

Bài 1: Dấu 
Thứ Hai:  Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

 

a á à ả ã ạ 

ca cá cà cả cã cạ 
 

 

a á à 

   
ca cá cà 

(Đọc những từ ở trang P-1 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.  Giúp các em thêm 

dấu cho đúng chỗ.) 

 

   

   ca ca ca 



 

2 Tiếng Nước Tôi 

 

Thứ Ba:  Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

 

o ó ò ỏ õ ọ 

co có cò cỏ cõ cọ 
 

ó ò ỏ 

  
 

chó bò cỏ 
(Đọc những từ ở trang P-1 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.  Giúp các em thêm 

dấu cho đúng chỗ.) 

 

 
 

 

   
 

 

 

cho co bo 



 

Tiếng Nước Tôi 3                                                                              

Thứ Tư:  Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 
 

a c-á cá 
 

a g-à gà 
 

a v-ả vả 
 

a t-ã tã 
 

a t-ạ tạ 
 

 

 



 

4 Tiếng Nước Tôi 

 

Thứ Năm:  Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 
 

o ch-ó chó 
 

o b-ò bò 
 

o c-ỏ cỏ 
 

o g-õ gõ 
 

o b-ọ bọ 
 

  

 



 

Tiếng Nước Tôi 5                                                                              

Thứ Sáu:  Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 
 

a á à ả ã ạ 

ca cá cà cả cã cạ 
 

o ó ò ỏ õ ọ 

co có cò cỏ cõ cọ 
 

 



 

6 Tiếng Nước Tôi 

 

Tìm Chữ 
(Em hãy tìm và khoanh tròn những từ sau.) 

 

r ờ e n g h ĩ 

ỳ m c u e c ổ 

c n ỏ v u á q 

a u g ỗ q í u 

ị q q c à m ộ 

t c ò đ i ầ n 

ô u c h ỉ b ọ 
 

  
 

 

  

ca cá cà cỏ cò bọ 
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